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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ CÔNG THƯƠNG
	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:             /BC-SCT

	Lâm Đồng, ngày       tháng 01 năm 2025


BÁO CÁO
Đánh giá tình hình triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ    về Quy hoạch, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt Quốc gia

	Kính gửi:
	
· Bộ Công Thương;
· UBND tỉnh Lâm Đồng.


Thực hiện văn bản số 11528/UBND-KT ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Báo cáo, đánh giá tình hình triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng báo cáo như sau:
I. Một số kết quả triển khai
1. Công tác lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện
- Tăng cường lãnh chỉ đạo, đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh và các tổ chức liên quan nâng cao nhận thức, trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 25/04/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8665/KH-UBND ngày 10/10/2024 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới. 
- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã triển khai đề nghị các doanh nghiệp là đầu mối, phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch dự trữ cung ứng xăng dầu theo các nội dung: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức về an toàn, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường đến mọi cán bộ công nhân viên; Thực hiện việc dự trữ, cung ứng xăng dầu đảm bảo chất lượng theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, ứng phó sự cố tràn dầu; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong đầu tư xây dựng, vận hành, quản lý hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu nhằm tăng cường hiệu quả kinh tế, kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường, an toàn phòng cháy, chữa cháy…
2. Tình hình hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí 
a) Hiện trạng hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 03 kho xăng dầu với tổng dung tích là 6.550m3 và 04 trạm chiết nạp LPG tổng quy mô 256 tấn.
(Danh sách chi tiết đính kèm)
b) Tình hình cung ứng xăng dầu, khí 
- Số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh tính đến cuối năm 2024 là 177 doanh nghiệp với 324 cửa hàng xăng dầu. Tổng sản lượng xăng dầu tiêu thụ trong năm 2024 là 451 triệu lít. Tổng doanh thu phát sinh là 8.444 tỷ đồng.
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 17 thương nhân mua bán khí, trong đó doanh nghiệp 15 và 02 hộ kinh doanh. Tình hình cung ứng khí dầu mỏ hoá lỏng năm 2024 trên địa bàn tỉnh không có nhiều biến động, đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhiên liệu phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.
3. Đánh giá tình hình triển khai các dự án
Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không có dự án đầu tư, xây dựng mới kho, đường ống xăng dầu, khí đốt.
II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 25/04/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;  Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 8665/KH-UBND ngày 10/10/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Tham mưu xây dựng phương án phát triển hệ thống dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất theo thẩm quyền để triển khai phát triển hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và đúng quy định.
- Ưu tiên bố trí quỹ đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng dự trữ chiến lược quốc gia (nếu có); các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt ở địa phương.
- Tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm phù hợp kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025 và các kế hoạch sử dụng đất giai đoạn để hỗ trợ công tác đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu tại địa phương phù hợp tình hình thực tế, nhất là các khu vực phục vụ cho khách du lịch, sản xuất nông nghiệp và vùng sâu vùng xa, không làm gián đoạn công tác phục vụ tiêu dùng xăng dầu, khí đốt.
- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt trên địa bàn đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo nguồn dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt.
- Tiếp tục thực hiện đơn giản thủ tục hành chính để tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng, phù hợp với Quy hoạch.
Trên đây là Báo cáo về đánh giá tình hình triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt Quốc gia, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng kính báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh Lâm Đồng./.
	Nơi nhận:    
- Như trên;
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLTM.  
	
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC






Cao Thị Thanh
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DANH MỤC KHO XĂNG DẦU, KHO LPG 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Báo cáo số:           /BC-SCT ngày     /01/2025 của Sở Công Thương)

I.  DANH MỤC KHO XĂNG DẦU 

	TT
	TÊN KHO
	ĐỊA PHƯƠNG
	ĐƠN VỊ QUẢN LÝ
	QUY MÔ DUNG TÍCH 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT
(m2)
	PHÂN LOẠI THEO TÍNH CHẤT KHO
	VÙNG ẢNH HƯỞNG
	TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG
	NĂM XÂY DỰNG

	1
	Kho xăng dầu hàng không Liên Khương
	Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng
	Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam SKYPEC
	1.050 m3
	7.500
	Kho sân bay
	Lâm Đồng
	Hoạt động lâu dài
	2018

	2
	Kho xăng dầu hàng không tại cảng hàng không Liên Khương
	Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng
	Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex
	1.000 m3
	9.880
	Kho sân bay
	Lâm Đồng
	Hoạt động lâu dài
	2019

	3
	Kho trung chuyển xăng dầu Di Linh
	Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh
	Công ty TNHH Dương Đồng - Tây nguyên
	4.500 m3
	19.647
	Kho tuyến sau
	Lâm Đồng
	Hoạt động lâu dài
	2020












II. DANH MỤC KHO LPG 

	TT
	TÊN KHO/ TRẠM
	ĐỊA PHƯƠNG
	ĐƠN VỊ QUẢN LÝ
	QUY MÔ SỨC CHỨA 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT (m2)
	PHÂN LOẠI THEO TÍNH CHẤT KHO
	VÙNG ẢNH HƯỞNG
	TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG

	1
	Trạm chiết nạp gas Petrolimex
	Phan Đình Phùng – Phường 2 – TP. Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng
	Trạm chiết nạp gas PETROLIMEX
	Dung tích 02 bồn (02x18 tấn) 36 tấn
	13.502
	Kho tuyến sau
	Lâm Đồng
	Hoạt động lâu dài

	2
	Trạm chiết nạp Rực Sáng
	Thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng
	Chi nhánh Công ty TNHH TM DV SX Rực Sáng
	Dung tích 02 bồn (02x30 tấn) 60 tấn
	3.587,3
	Kho tuyến sau
	Lâm Đồng
	Hoạt động lâu dài

	3
	Trạm chiết nạp khí hóa lỏng vào chai
	thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Chi nhánh Công ty CP Dầu khí V-Gas tại Đức Trọng
	04 bồn tổng 100 tấn
	5.731
	Kho tuyến sau
	Lâm Đồng
	Hoạt động lâu dài

	4
	Kho chứa và Trạm chiết nạp khí hóa lỏng
	Lô BI-11, Khu công nghiệp Phú Hội, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam - VT Gas - Chi nhánh Lâm Đồng
	Dung tích 02 bồn (02x30 tấn) 60 tấn
	7.758
	Kho tuyến sau
	Lâm Đồng
	Hoạt động lâu dài



